Tuần 1 ( Từ 6 /9 đến 10/9)
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

6.../....9..
	

Sáng
	1
	Chào cờ
	
	
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	1
	Tập đọc – KC
	Cậu bé thông minh
	Online
	

	
	
	2
	Tập đọc – KC
	Cậu bé thông minh
	
	

	
	
	1
	Toán
	Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số
	Online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	

	
	
	1
	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	

	



BA

7 / 9
	

Sáng
	3
	Chính tả
	TC: Cậu bé thông minh
	Giao BT qua link
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	2
	Toán
	Cộng trừ các số có 3 chữ số (ko nhớ)
	Online
	

	
	
	1
	Thủ công
	Gấp tàu thủy hai ống khói
	Phát video bài dạy
	

	
	
	1
	TNXH
	Hoạt động thở và CQ HH
	Phát video bài dạy
	

	
	
Chiều
	
	TA – D
	
	
	

	
	
	1
	Đạo đức
	Kính yêu BH (T1)
	Online
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	

	



TƯ

8/9
	

Sáng
	4
	Tập đọc
	Hai bàn tay em
	Online
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	3
	Toán
	LT
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
	Online
	

	
	
	5
	TA – B 
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	HĐNGCK
	TTPC rác thải nhựa và ATGT
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	

	
	
	1
	Âm nhạc
	
	
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	
	
	

	



NĂM
9 / 9
	

Sáng
	6
	Chính tả
	NV: Chơi chuyền
	Giao BT qua link
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	4
	Toán
	Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)
	Online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	

	
	
Chiều
	2
	TNXH
	Nên thở như thế nào
	Online
	

	
	
	2
	TA - D
	
	
	

	
	
	7
	Tập viết
	Ôn chữ hoa A
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	

	

SÁU

10 / 9
	

Sáng
	8
	Tập làm văn
	Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Giao BT qua link
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	
	Tin học
	
	
	

	
	
	5
	Toán
	LT
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	   
	   
	

	
	
	1
	SHTT
	SHL+ Mời bạn đến thăm trường tôi
	 
	



Tuần 2 ( Từ 13 /9 ĐẾN 17/9)
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

13/ 9
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	9
	Tập đọc – KC
	Ai có lỗi
	online
	

	
	
	10
	Tập đọc – KC
	Ai có lỗi
	
	

	
	
	6
	Toán
	Trừ các số có 3cs (có nhớ 1 lần)
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	

	



BA

14 / 9
	

Sáng
	11
	Chính tả
	NV: Ai có lỗi
	Giao BT qua link
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	7
	Toán
	Luyện tập   
	online
	

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp tàu thủy hai ống khói (T2)
	Giao BT qua link
	

	
	
	3
	TNXH
	Vệ sinh hô hấp  
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA – D
	
	
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Kính yêu BH(T2)   + BH là thế đấy  
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	

	



TƯ

15/9
	

Sáng
	12
	Tập đọc
	Cô giáo tí hon
	online
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	8
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân
	Giao BT qua link
	

	
	
	13
	LTVC
	TN về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	

	
	
Chiều
	2
	HĐNGCK
	ATGT: GT đường bộ
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	

	



NĂM
16/ 9
	

Sáng
	14
	Chính tả
	NV: Cô giáo tí hon
	Giao BT qua link
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	 9
	Toán
	Ôn tập các bảng chia
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	

	
	
Chiều
	 4
	TNXH
	Phòng bệnh đường hô hấp  
	Chuyển BG qua link
	

	
	
	2
	TA - D
	
	
	

	
	
	 15
	Tập viết
	Ôn chữ hoa Ă, Â
	
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	

	

SÁU

17 / 9
	

Sáng
	16
	Tập làm văn
	Viết đơn (   DẠY ONLINE VÀO THỨ NĂM )
	online
	9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	
	Tin học
	
	
	

	
	
	10
	Toán
	LT
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	   
	

	
	
	2
	SHTT
	SHS+ Chúng em vẽ về mái trường thân yêu
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